
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 07/2023/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 14  tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định thi đua, khen thưởng Phong trào

“Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2023 - 2030

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 
năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 57/TTr-SNV ngày 02 
tháng 02 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thi đua, khen thưởng 
Phong trào “Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2023 - 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2023 và thay thế 
Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; 
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 
Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị trong cụm, khối thi đua 
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do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trịnh Việt Hùng
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Thi đua, khen thưởng Phong trào “Phát triển kinh tế tập thể

tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2023 - 2030
(Kèm theo Quyết định số 07 /2023/QĐ-UBND

ngày 14  tháng 4  năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về công tác thi đua, khen thưởng Phong trào 
“Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2023 - 2030 (sau đây 
viết tắt là Phong trào) bao gồm: Đối tượng áp dụng, nguyên tắc thi đua, khen thưởng; 
nội dung thi đua; cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; 
thủ tục, hồ sơ, thời gian đề nghị khen thưởng; trách nhiệm của các cấp, các ngành 
trong tổ chức thực hiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tập thể:

a) Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có chức năng, nhiệm vụ trong 
tham mưu triển khai, chỉ đạo, tổ chức Phong trào.

b) Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị thành viên 
hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng Nhân dân 
và các tổ chức kinh tế là thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

2. Cá nhân:

a) Cán bộ, công chức, viên chức.

b) Lãnh đạo, thành viên và người lao động trong các hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của 
liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng Nhân dân và các tổ chức kinh tế là thành viên 
của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

Thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và theo các nguyên tắc sau:
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1. Chú trọng khen thưởng, đề nghị khen thưởng cho tập thể nhỏ và cá nhân 
thuộc đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện, 
tham gia Phong trào. Số lượng cá nhân đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
khen thưởng là người trực tiếp tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện, tham gia 
Phong trào đạt tỷ lệ từ 40% trở lên trong tổng số cá nhân thuộc Sở, ban, ngành, 
đoàn thể, địa phương được đề nghị khen thưởng.

2. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện khen thưởng là chủ yếu; 
trường hợp có thành tích xuất sắc trong Phong trào, có tác dụng nêu gương, sức 
lan tỏa lớn trong phạm vi toàn tỉnh mới đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
khen thưởng.

Điều 4. Nội dung thi đua

1. Thi đua nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 
tổ hợp tác, đơn vị thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp 
hợp tác xã, quỹ tín dụng Nhân dân và các tổ chức kinh tế là thành viên của 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh; tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa hợp tác xã 
với thành viên và ngược lại; xây dựng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, 
đơn vị thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã, quỹ 
tín dụng Nhân dân và các tổ chức kinh tế là thành viên của Liên minh Hợp tác xã 
tỉnh thực sự vì lợi ích của thành viên, người lao động.

2. Thi đua tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền các văn bản pháp luật 
về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị thành viên hợp tác xã, 
hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng Nhân dân và các 
tổ chức kinh tế là thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và văn bản pháp 
luật có liên quan; quan tâm chăm lo đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ 
lãnh đạo, thành viên, người lao động. 

3. Thi đua đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả để phát triển 
kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 5. Hình thức khen thưởng

1. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Hội đồng quản trị, 
Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, Hợp tác 
xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 6. Số lượng khen thưởng hằng năm
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1. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 10 tập thể, 10 cá nhân.

2. Giấy khen: Hằng năm, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, 
hợp tác xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã căn cứ vào kết quả thực hiện Phong trào để xem xét, quy định cơ cấu, số lượng, 
tiêu chuẩn tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền.

Điều 7. Tiêu chuẩn khen thưởng hằng năm đối với tập thể

1. Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương gương mẫu chấp hành tốt chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt các 
tiêu chuẩn sau:

a) Có kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 
Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh.

b) Tuyên truyền, thực hiện tốt Phong trào.

c) Có sáng kiến hoặc giải pháp, đề xuất chủ trương, chính sách về lĩnh vực 
kinh tế tập thể được đưa vào áp dụng thực tế đạt hiệu quả.

d) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết các 
khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực, địa bàn đơn vị 
phụ trách đạt hiệu quả cao.

2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị thành viên hợp tác 
xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng Nhân dân và 
các tổ chức kinh tế là thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh gương mẫu chấp 
hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn 
kết, đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; Luật Doanh nghiệp; Luật 
Tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật.

b) Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển.

c) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định; đảm bảo đời sống, 
việc làm và chế độ, chính sách đối với thành viên và người lao động; thực hiện tốt 
quy chế dân chủ ở cơ sở.

d) Đầu tư, mở rộng quy mô, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.
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đ) Tích cực tham gia đóng góp từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ 
môi trường và hưởng ứng các Phong trào.

e) Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác học tập, nội bộ đoàn kết, 
tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn 
xã hội khác.

Điều 8. Tiêu chuẩn khen thưởng hằng năm đối với cá nhân

1. Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành tốt 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Tích cực tham mưu lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp 
báo cáo, xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực kinh tế 
tập thể theo quy định.

b) Trong năm có sáng kiến hoặc giải pháp liên quan đến lĩnh vực phát triển 
kinh tế tập thể được công nhận.

2. Cá nhân là lãnh đạo, thành viên và người lao động trong các hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên 
của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng Nhân dân và các tổ chức kinh tế là thành viên 
của Liên minh Hợp tác xã tỉnh gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc trong Phong trào.

b) Có sáng kiến, giải pháp trong sản xuất, kinh doanh góp phần tăng 
năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã.

Điều 9. Khen thưởng tổng kết

1. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng tổng kết 
giai đoạn 2023 - 2030: Căn cứ vào kết quả thực hiện Phong trào, Liên minh 
Hợp tác xã tỉnh chủ trì phối hợp Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) 
tham mưu báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khen thưởng tổng kết 
giai đoạn phù hợp với thực tiễn.

2. Giấy khen: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ 
tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ 
vào kết quả thực hiện Phong trào để xem xét, quy định cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn 
tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền.
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Điều 10. Thủ tục, hồ sơ, thời gian đề nghị khen thưởng

1. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo quy định pháp luật 
hiện hành và theo hướng dẫn của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, bảo đảm yêu cầu 
công tác thẩm định và lưu trữ theo quy định.

2. Thời gian nộp hồ sơ: Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì phối hợp với Sở 
Nội vụ xây dựng hướng dẫn đề nghị khen thưởng Phong trào gửi các cơ quan, 
đơn vị, địa phương; tổng hợp hồ sơ, xét và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh khen thưởng qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh).

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh là cơ quan thường trực Phong trào, có trách nhiệm:

a) Tham mưu công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào; hướng dẫn 
cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện tốt quy định này.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) xây dựng 
tiêu chí cụ thể, hướng dẫn khen thưởng vào hằng năm và tổng kết.

c) Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa 
của Phong trào.

d) Chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương xây dựng và 
nhân rộng điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

đ) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua - 
Khen thưởng tỉnh) kết quả sơ kết Phong trào hằng năm theo hướng dẫn của Sở 
Nội vụ, tổng kết Phong trào giai đoạn 2023 - 2030 trong tháng 12 năm 2030.

e) Tổ chức đánh giá, xét khen thưởng Phong trào hằng năm và tổng kết năm 
2030, lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho tập thể, 
cá nhân có thành tích xuất sắc qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh).

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh xây dựng hướng dẫn khen thưởng, 
đề xuất, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào.

b) Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Phong trào của cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
địa phương trên địa bàn tỉnh.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, vận động 
Nhân dân, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào.
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4. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 
thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức, 
triển khai Phong trào, nhân rộng điển hình tiên tiến; chủ động phát hiện, lựa chọn 
các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phạm vi quản lý của mình để 
khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định của pháp luật.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên, Trung tâm 
thông tin tỉnh, các cơ quan truyền thông, báo chí tổ chức tuyên truyền về nội dung, 
ý nghĩa, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trong 
Phong trào.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về 
Cơ quan thường trực Phong trào và Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để 
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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